
 

 DANH SÁCH BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN VÀO VÒNG CHUNG KHẢO ARA-2015 
(Danh sách được sắp xếp theo thứ tự A, B, C của mã chứng khoán) 

 
STT Mã CK Tên Cty Sàn niêm yết 

1 ACB NHTM cổ phần Á Châu HNX 
2 ALT CTCP Văn hóa Tân Bình HNX 
3 ASM CTCP Tập Đoàn Sao Mai  HOSE 
4 BCI CTCP Đầu Tư Xây Dựng Bình Chánh HOSE 
5 BGM CTCP Khai Thác và Chế Biến Khoáng Sản Bắc Giang HOSE 
6 BID Ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát triển Việt Nam HOSE 
7 BMI Tổng CTCP Bảo Minh HOSE 
8 BMP CTCP Nhựa Bình Minh HOSE 
9 BVH Tập Đoàn Bảo Việt HOSE 

10 BVS Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt HNX 
11 C32 CTCP Đầu Tư Xây Dựng 3-2 HOSE 
12 CCI CTCP Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp Thương Mại Củ Chi HOSE 
13 CCL CTCP Đầu Tư và Phát Triển Đô Thị Dầu Khí Cửu Long HOSE 
14 CDC CTCP Chương Dương HOSE 
15 CLC CTCP Cát Lợi HOSE 
16 CNG CTCP CNG Việt Nam HOSE 
17 CPC CTCP Thuốc sát trùng Cần Thơ HNX 
18 CSM CTCP Công Nghiệp Cao Su Miền Nam HOSE 
19 CSV CTCP Hóa chất Cơ bản miền Nam HOSE 
20 CTD CTCP Xây Dựng Cotec HOSE 
21 CTG Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam HOSE 
22 DBC CTCP Tập đoàn DABACO Việt Nam HNX 
23 DHG CTCP Dược Hậu Giang HOSE 
24 DIG Tổng CTCP Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng HOSE 
25 DLG CTCP Tập Đoàn Đức Long Gia Lai HOSE 
26 DPM Tổng Cty Phân Bón và Hóa Chất Dầu Khí -CTCP HOSE 
27 DXG CTCP Dịch Vụ và Xây Dựng Địa Ốc Đất Xanh HOSE 
28 EIB Ngân hàng TMCP XNK Việt Nam HOSE 
29 FCM CTCP Khoáng sản FECON HOSE 
30 FDC CTCP Ngoại Thương và Phát Triển Đầu Tư TPHCM  HOSE 
31 FPT CTCP FPT HOSE 
32 GAS Tổng Công ty Khí Việt Nam-CTCP HOSE 
33 GMC CTCP  SX TM May Sài Gòn HOSE 
34 GMX CTCP Gạch Ngói Gốm Xây dựng Mỹ Xuân HNX 
35 HAG CTCP Hoàng Anh Gia Lai HOSE 
36 HAX CTCP Dịch Vụ Ôtô Hàng Xanh HOSE 
37 HBC CTCP Xây Dựng và Kinh Doanh Địa Ốc Hòa Bình HOSE 
38 HCM CTCP Chứng Khoán TPHCM HOSE 
39 HDC CTCP Phát Triển Nhà Bà Rịa Vũng Tàu HOSE 
40 HOM CTCP Xi măng VICEM Hoàng Mai HNX 
41 HOT CTCP Du Lịch Dịch Vụ Hội An HOSE 
42 HPG CTCP Tập Đoàn Hòa Phát HOSE 
43 HSG CTCP Tập Đoàn Hoa Sen HOSE 
44 HTC CTCP Thương mại Hóc Môn HNX 
45 IJC CTCP Phát Triển Hạ Tầng kỹ Thuật HOSE 
46 IMP CTCP Dược Phẩm Imexpharm HOSE 
47 KBC Tổng Cty Phát Triển Đô Thị Kinh Bắc -CTCP HOSE 
48 KHA CTCP XNK Khánh Hội HOSE 



49 KHP CTCP Điện Lực Khánh Hòa HOSE 
50 KLS Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Long HNX 
51 KSB CTCP Khoáng Sản và Xây Dựng Bình Dương HOSE 
52 KTS CTCP Đường KonTum HNX 
53 L35 CTCP Cơ khí lắp máy Lilama HNX 
54 L44 CTCP Lilama 45.4 HNX 
55 L62 CTCP Lilama 69-2 HNX 
56 LAF CTCP Chế Biến Hàng Xuất Khẩu Long An HOSE 
57 LDP CTCP Dược Lâm Đồng - Ladophar HNX 
58 LHC CTCP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng HNX 
59 LM8 CTCP Lilama 18 HOSE 
60 LSS CTCP Mía Đường Lam Sơn HOSE 
61 MBB Ngân hàng TMCP Quân Đội HOSE 
62 MCC CTCP Gạch ngói cao cấp HNX 
63 NSC CTCP Giống Cây Trồng Trung Ương HOSE 
64 NTP CTCP Nhựa Thiếu niên - Tiền Phong HNX 
65 NVB Ngân hàng TMCP Quốc Dân HNX 
66 PAC CTCP Pin Ắc Quy Miền Nam HOSE 
67 PDR CTCP Phát Triển Bất Động Sản Phát Đạt HOSE 
68 PGD CTCP Phân Phối Khí Thấp Áp Dầu Khí Việt Nam HOSE 
69 PGS CTCP Kinh doanh Khí hóa lỏng miền Nam HNX 
70 PIT CTCP XNK Petrolimex  HOSE 
71 PLC Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex- CTCP HNX 
72 PTI Tổng CTCP Bảo hiểm Bưu điện HNX 
73 PVC Tổng công ty Dung dịch khoan và Hoá phẩm Dầu khí - CTCP HNX 
74 PVD Tổng CTCP Khoan và Dịch Vụ Khoan Dầu Khí HOSE 
75 PVS Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ Thuật Dầu khí Việt Nam HNX 
76 REE CTCP Cơ Điện Lạnh  HOSE 
77 S55 CTCP Sông Đà 505 HNX 
78 SBT CTCP Mía Đường Thành Thành Công Tây Ninh HOSE 
79 SD9 CTCP Sông Đà 9 HNX 
80 SEC CTCP Mía Đường Nhiệt Điện Gia Lai HOSE 
81 SED CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam HNX 
82 SHB NHTM Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội HNX 
83 SHP Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam HOSE 
84 SJ1 CTCP Thủy sản số 1 HNX 
85 SKG CTCP Tàu Cao Tốc Superdong - Kiên Giang HOSE 
86 SMC CTCP Đầu Tư Thương Mại SMC HOSE 
87 SRC CTCP Cao Su Sao Vàng HOSE 
88 SRF CTCP Kỹ Nghệ Lạnh HOSE 
89 SSC CTCP Giống Cây Trồng Miền Nam HOSE 
90 SSI CTCP Chứng Khoán Sài Gòn HOSE 
91 ST8 CTCP Siêu Thanh HOSE 
92 STB Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín HOSE 
93 SVC CTCP Dịch Vụ Tổng Hợp Sài Gòn HOSE 
94 SVI CTCP Bao Bì Biên Hòa HOSE 
95 SVT CTCP Công Nghệ Sài Gòn Viễn Đông HOSE 
96 TCM CTCP Dệt May Đầu Tư Thương Mại Thành Công HOSE 
97 TDC CTCP KD VÀ PT Bình Dương HOSE 
98 TDH CTCP Phát Triển Nhà Thủ Đức HOSE 
99 TH1 CTCP Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam HNX 
100 TIE CTCP TIE HOSE 
101 TIG CTCP Tập đoàn Đầu tư Thăng Long HNX 
102 TLG CTCP Tập Đoàn Thiên Long HOSE 



103 TLH CTCP Tập Đoàn Thép Tiến Lên HOSE 
104 TNG CTCP Đầu tư và Thương mại TNG HNX 
105 TRA CTCP Traphaco HOSE 
106 TRC CTCP Cao Su Tây Ninh HOSE 
107 TTF CTCP Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành HOSE 
108 UDC CTCP Xây Dựng và Phát Triển Đô Thị Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu HOSE 
109 VCB Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam  HOSE 
110 VCS CTCP Vicostone HNX 
111 VDS Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt HNX 
112 VHC CTCP Vĩnh Hoàn HOSE 
113 VIC Tập Đoàn Vingroup - CTCP HOSE 
114 VNC CTCP Tập đoàn Vinacontrol HNX 
115 VNF CTCP VINAFREIGHT HNX 
116 VNM CTCP Sữa Việt Nam HOSE 
117 VNR Tổng CTCP Tái Bảo hiểm Quốc gia Việt Nam HNX 
118 VOS CTCP Vận Tải Biển Việt Nam HOSE 
119 VPK CTCP Bao Bì Dầu Thực Vật HOSE 
120 VSI CTCP Đầu Tư và Xây Dựng Cấp Thoát Nước HOSE 
121 VXB CTCP Vật liệu xây dựng Bến tre HNX 

 
Các công ty có Báo cáo thường niên được vào Vòng chung khảo ARA 2015 sẽ nộp 

thêm 09 bản Báo cáo thường niên hoặc dữ liệu điện tử về địa chỉ sau trước ngày 27/05/2015, 
cụ thể như sau:  

¾ Đối với bản in:  

- Phòng Quản lý và Thẩm định Niêm yết – Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ 
Chí Minh - Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM  

¾ Đối với dữ liệu điện tử: công ty gửi về địa chỉ email ara@hsx.vn  

¾ Thông tin liên lạc và giải đáp thắc mắc xin liên hệ:  

- Chị Phạm Thị Quỳnh Hoa - điện thoại 08.38217713 ext 2516  

- Chị Trần Hồng Lê - điện thoại 08.38217713 ext 2524  

 


